
                                                        THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN TỪ 12.10.2026 ĐẾN 18.10.2026

                                                              Thời gian học: Buổi sáng (8:00 - 10:00; 10:15 - 12:00)
                                                                                           Buổi chiều (13:30 - 15:30; 15:45 - 17:30)

Lớp
Thứ hai (12.10) Thứ ba (13.10) Thứ tư (14.10) Thứ năm (15.10) Thứ sáu (16.10) Thứ bảy (17.10) Chủ nhật (18.10)

18B1
Z-1 Z-2 Z-3

VA-16
(9)

Kap.1

B2.45
(13)

APM 3
(5) HỌC APM ONLINE

B2.44
(13)
Kap

VA-14
(11)
Kap.

VA-12
(13)

Kap.6-7

VA-11
(8)

Kap.6

VA-10
(10)

Kap.8-9

VA-09
(10)

Kap.12

VA-05
(9)

Kap.3

B2PT24
(13)

Kap.8-9 Z.401-27 Z.401-28 Z.401-29 Z.401-30 Z.401-31

V72
(13)

Kap.1-2 Z.302-1 Z.302-2 Z.302-3 Z.302-4

V70
(11)

Kap.7-8 Z.402-22 Z.402-23 Z.402-24 Z.402-25 Z.402-26

V68
(14)

Kap. 12-1 Z.301-40 Z.301-41 Z.301-42 Z.301-1

Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối

A1.1-Thảo
13:15-16:30

A1.1-Thảo
13:15-16:30

A1.1-Quỳnh Đỗ
13:15-16:30

B2.2-Hồng
13:30-16:45

B2.2-Hồng
13:30-16:45

B2.2-Hạnh
08:30-11:45

B2.2-Hạnh
08:30-11:45

B2.2-Hồng
13:30-16:45

A2.1-Hằng
08:30-11:45

A2.1-Hằng
08:30-11:45

A2.1-Hằng
08:30-11:45

A2.1-Hằng
08:30-11:45

A2.2-Hồng
08:30-11:45

A2.2-Hồng
08:30-11:45

A2.2-Thảo
08:30-11:45

A2.2-Thảo
08:30-11:45

A2.2-Hồng
08:30-11:45

A2.2 -Hằng A2.2-Hằng A2.2-Hằng B1.1 - Thảo
08:30-11:45

A1.1- Đào
Phương

19:30-21:45

A1.1- Quỳnh
Giao

19:30-21:45

Linh
08:00-11:15

Linh
08:00-11:15

Linh
08:00-11:15

A1.1-Hòa Vân
19:30-21:45

A1.1-Hòa Vân
19:30-21:45

A1.1-Hằng
19:30-21:45

A1.2-Hằng
19:30-21:45

A1.1-Hồng
19:30-21:45

A1.1-Hồng
14:00-16:15

A1.2-Loan
19:00-21:15

A1.2-Loan
09:00-11:15

A1.2-Loan
19:00-21:15

A1.2 - Ngân
19:30-21:45

A2.1-Hồng
13:30-15:45

B1.1- Hồng
19:30-21:45

B1.1- Hồng
19:30-21:45

Giao tiếp - Mike
14:30-17:30

Onl-1 Onl-2

Onl-3 Onl-4

Onl-4

Onl-9 Onl-10

Onl-26 Onl-28

Onl-24 Onl-25

Onl-32 Onl-33 Onl-34

Onl-50 Onl-1

Onl-10 Onl-11

Onl-2

AT mündl.
ab 08:00

Onl

AT mündl.
ab 19:30

AT .mündl.
ab 08:30

AT schriftl.
ab 13:30

AT  schriftl.
ab 08:30

AT  mündl.
ab 13:30

A1.1-Quỳnh Giao
19:30-21:45

Onl-27

Onl

Z.302 Z.302

Z.301 Z.301

Tutor Quỳnh Đỗ
13:30-16:45

Tutor Quỳnh Đỗ
08:30-11:45

Z.402-1

Z.502-3



                                                        THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN TỪ 12.10.2026 ĐẾN 18.10.2026

                                                              Thời gian học: Buổi sáng (8:00 - 10:00; 10:15 - 12:00)
                                                                                           Buổi chiều (13:30 - 15:30; 15:45 - 17:30)

Lớp
Thứ hai (12.10) Thứ ba (13.10) Thứ tư (14.10) Thứ năm (15.10) Thứ sáu (16.10) Thứ bảy (17.10) Chủ nhật (18.10)

Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối

V66
(7)

Kap.12 Z.101-43 Z.101-44 Z.101-45

V71
(17)

Kap.3-4 Z.102-9 Z.202-10 Z.202-11

V74+76
(12)

Kap.7-8 Z.102-24 Z.102-25 Z.102-26 Z.102-27

V77
(8)

Kap.1-2 Z.101-5 Z.101-6 Z.101-7

B1.2-Minh Ngọc
08:30-11:45

B1.2-Minh Ngọc
08:30-11:45

B1.2-Quỳnh Hương
08:30-11:45

A2.1-Quỳnh Hương
08:00-11:15

A2.1-Quỳnh Hương
08:00-11:15

A2.1-Minh Ngọc
13:00-16:15

A1.2-Hân
08:00-12:00

A1.2-Hân
08:00-12:00

A1.2-Minh Ngọc
08:00-12:00

A1.2-Minh Ngọc
08:00-12:00

A1.1- Quỳnh Giao
13:30-16:15

A1.1- Quỳnh Giao
13:00-16:15

A1.1- Minh Ngọc
13:00-16:15

AT mündl.
ab 08:30

AT schriftl.
ab 13:00

Z.101 Z.101

Tutor Quỳnh Giao
08:00-10:00

Tutor Quỳnh Giao
08:00-10:00

Z.202-5 Z.202-6

A1.1-Hân
13:00-17:00
Z.102-23


